Ngày soạn: ......................................
Ngày giảng:  .............................. 
Bài 29 – Tiết 150
Văn bản:   BỐ CỦA XI - MÔNG








       Guy-đơ Mô-pa-xăng

I/ Mục tiêu 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Chỉ ra được diễn biến tâm trạng của nhân vật dưới ngòi bút củ nhà văn. Trình bày được những giá trị nội dung nghệ thuật của đoạn trích.
*HS khá, giỏi:

- Phân tích được diễn biến tâm trạng của nhân vật.
II/ Chuẩn bị
- GV: kế hoạch lên lớp, BP
- HS: bài soạn theo yêu cầu của GV
III/ Tổ chức các hoạt động học của HS

1. Ổn định tổ chức (1’) 

2. Kiểm tra đầu giờ (3’)

H: Phân tích bức chân dung tự họa của Rô-bin-xơn? Qua bức chân dung đó em cảm nhận được điều gì về cuộc sống và tinh thần của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang? Em rút ra bài học gì qua VB?
- GV KT sự chuẩn bị của HS

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động học tập
A. Khởi động 

- HĐCN (5p) – Thực hiện như tài liệu ( 92) – B/c – chia sẻ
- GV nhận xét – dẫn dắt vào bài: Giới thiệu về nhà văn Mô-pa-xăng và văn bản Bố của Xi-mông.

" Bố của Xi - mông " chạm tới một vấn đề xã hội đời thường rất nhạy cảm và sâu sắc : thái độ của mọi người đối với những người phụ nữ lỡ lầm, đặc biệt là đối với những đứa trẻ không có bố - nạn nhân của những người đàn ông vô trách nhiệm và bạc tình, bạc nghĩa. 

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. Hình thành kiến thức
H. Quan việc đọc và soạn bài ở nhà theo em văn bản này nên đọc với giọng điệu như thế nào?

- HS chia sẻ

GV: HD bổ sung cách đọc và đọc mẫu ( nếu cần) : Yêu cầu: phân biệt lời kể chuyện, lời đối thoại của Xi-mông, bác Phi-líp, chị Blăng-sốt) 

HS : HS đọc -> Nhận xét 

GV: Nhận xét, sửa lỗi cho HS

H : Kể tóm tắt nội dung VB ?

- Truyện bắt đầu khi Xi-mông, lúc đó khoảng bảy, tám tuổi, lần đầu tiên đến trường bị đám học trò chế giễu là không có bố. Em buồn bực, lang thang ra bờ sông, chỉ muốn chết cho xong. Đang đau đớn, tuyệt vọng thì em gặp bác Phi-líp. Bác Phi-líp an ủi em, đưa em về nhà trả cho chị Blăng-sốt và nhận làm bố của em. Hôm sau, Xi-mông đến trường  khoe với các bạn là có bố và tên của bố em là Phi-líp. Đám học trò vẫn trêu chọc em. Thầy giáo giải thoát cho em và em về nhà. 
HS: Chú ý phần chú thích (*)

H: Trình bày tóm tắt về tác giả và tác phẩm? 
GV: Giới thiệu với HS phần cuối truyện (SGV-T146)

- HS HĐCN (3’) thực hiện yêu cầu a (95) – B/c- chia sẻ
GVKL: 
- Phần 1: Từ đầu ... khóc hoài : Nỗi tuyệt vọng của Xi-mông

- Phần 2: Tiếp ...một ông bố : Phi-líp gặp
 Xi-mông và nói sẽ cho em một ông bố

Phần 3: - Tiếp ...bỏ đi rất nhanh: Phi-líp đưa Xi-mông về nhà trả cho chị Blăng-sốt
- Phần 4: Còn lại: Xi-mông đến trường sau khi có bố.
H: Em hãy XĐ ngôi kể và trình tự kể?
- Ngôi thứ 3, kể theo trình tự thời gian.

H: Truyện có mấy nhân vật? Nhân vật chính là ai? Vì sao đó là n/vật chính? 

- Chính: Xi- mông, Phi-líp, Blăng-sốt.

- Phụ: Thầy giáo, bạn Xi-mông.

- Xi- mông là nhân vật chính vì câu chuyện xoay quanh nỗi khổ không có bố và sự giải thoát cho Xi- mông khỏi nỗi khổ đó.

GV: Xi-mông là một bé trai, độ 7 - 8 tuổi, con chị Blăng-sốt, nó hơi xanh xao nhưng rất sạch sẽ, vẻ nhút nhát gần như vụng dại. Nó không biết bố mình là ai. Mẹ nó chưa bao giờ nói với nó về chuyện này. Bạn bè trong trường thường hay trêu trọc nó, vì nó là đứa trẻ không có bố. Nó rất đau khổ, muốn nhảy xuống sông cho chết đuối.
HĐCĐ 6p, CS
H: Tìm chi tiết miêu tả tâm trạng Xi-mông khi ở bờ sông? Khi gặp bác Phi líp, khi gặp mẹ? Ở trường?
Chi tiết, NT
Tâm trạng
tâm trạng Xi-mông khi ở bờ sông

Hành động và thái độ khi gặp bác Phi líp

Hành động khi gặp mẹ

Lời nói, thái độ khi ở trưởng
GV: Trình chiếu chi tiết

H: Xi-mông có ý định ra bờ sông tự tử nhưng em có thực hiện ý định đó không? Vì sao? 

- Cảnh bờ sông đẹp khiến Xi-mông cảm thấy dễ chịu, khoan khoái, quên đi chuyện đau buồn.

- Khi trò chơi kết thúc em chợt nhớ đến nhà, đến mẹ, nỗi khổ tâm lại trở về ... em lại khóc.

- Mức độ tiếng khóc tăng dần.
H: Em có nhận xét gì về những câu trả lời của Xi- mông? Tác dụng? 

- Câu nói ngắt quãng, lặp đi, lặp lại.

GV: Đó là khao khát rất bình thường, giản dị nhưng thật đáng thương, đáng trân trọng của em. Câu hỏi 1: Chúng ta nghe thật buồn cười và đau lòng. Câu nói xuất phát từ khát khao, bằng bất kì giá nào cũng phải có một người bố để rửa nỗi nhục trước bạn bè. Câu nói 2: Không chỉ là lời thách thức đe doạ của trẻ con với người lớn mà chứng tỏ khát khao của bé.
GV: Với Phi-líp thì coi đó là chuyện đùa nhất thời của trẻ con, nhưng với bé thì không có gì nghiêm túc hơn, trọng đại hơn chuyện này. Và thế là từ giây phút ấy, nó đã có một người bố đàng hoàng, với em đó là "Cầu được, ước thấy".

GV: Nhắc lại thái độ của Xi-mông ngày đầu tiên đến trường bị đám bạn bè giễu cợt là không có bố: khóc, cam chịu trong buồn đau tuyệt vọng.
H: Tâm trạng của Xi- mông thay đổi như vậy có phù hợp không? Vì sao?
- Phù hợp với tâm lí trẻ thơ, em đang đau khổ đến mức tuyệt vọng và đang khao khát có một ông bố -> Điều đó đã được giải toả  nên em vô cùng sung sướng, kiêu hãnh.

H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của t/giả?Tác dụng?
GV: -> Xi-mông: từ một đứa bé yếu đuối, nhút nhát, khi bị  đám bạn bắt nạt, trêu chọc, có ý định tự tử nhưng khi được cứu giúp bởi tấm lòng yêu thương, đồng cảm của bác Phi-lip đã trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ, nghị lực.   
Liên hệ    
H: Nếu là em, đối với những người bạn có hoàn cảnh như Xi-mông thì em sẽ có thái độ và hành động ntn ? 

- Cảm thông, sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau với các bạn 

- HS HĐN (7) thực hiện yêu cầu c (96) – B/c- chia sẻ
GVKL:
H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả ? Cảm nhận của em về nhân vật này? 

GV: Qua các chi tiết, t/giả đã cho ta biết mẹ của Xi- mông là một cô gái xinh đẹp, rất đứng đắn, đức hạnh chẳng qua là vì nhẹ dạ, cả tin nên bị một gã đàn ông lừa dối. Chị còn là một người mẹ hết mực yêu thương con, rất có lòng tự trọng. Ở phần cuối t/phẩm, t/giả còn để cho một người thợ rèn cùng làm việc với bác Phi- líp nói với bác Phi- líp rằng “Blăng- sốt là một cô gái tốt bụng, trung hậu, mặc dù gặp chuyện không hay nhưng vẫn can đảm, nề nếp, cô ấy sẽ là một người vợ xứng đáng với một người đàn ông tử tế”.

H: Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh của chị? 

- Đáng thương, đáng được cảm thông, chia sẻ. 

HĐCĐ3p, CS
H: Tìm những chi tiết giới thiệu chân dung, diễn biến tâm lí bác Phi-líp được giới thiệu ntn? 

HS chia sẻ cá nhân, GVnx, chốt
GV: Bác thực sự xúc động và có tình yêu thương với bé Xi-mông. Hành động bỏ đi rất nhanh của bác có lẽ vì bác muốn che giấu nỗi xúc động của mình và bác cũng không muốn chị Blăng-sốt khó xử thêm nữa. 

- Bác nhận lời làm bố của Xi-mông, phần vì thương Xi-mông, phần vì cảm mến chị Blăng-sốt. Từ trong đáy lòng thật sự bác muốn làm bố của Xi-mông, muốn bù đắp mất mát cho người phụ nữ bất hạnh.

- Nếu bác Phi-líp không xuất hiện thì có thể Xi-mông sẽ nhảy xuống sông cho chết đuối, cũng có thể không, nhưng một điều chắc chắn là cả hai mẹ con em đặc là Xi-mông vẫn sống mãi trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng vì bị người khác phụ bạc, ghét bỏ, vì định kiến  và thái độ lạnh lùng của xã hội.

- Đặt trong hoàn cảnh XH Pháp lúc bấy giờ thì bác Phi-líp còn là một con người hào hiệp, dám vượt qua những định kiến của XH để cứu vớt những mảnh đời, những số phận bất hạnh như mẹ con Xi-mông. 
H: Truyện có gì đặc sắc về nghệ thuật? 
GV HD học sinh về nhà đọc VB”Con Chó Bấc” từ đó rút ra tình cảm của Thooc tơn đối với Bấc và ngược lại.


	I. Đọc và thảo luận chú thích
1. Tác giả
- Guy đơ Mô-pa-xăng (1850 - 1893) là nhà văn hiện thực nổi tiếng của nước Pháp, có nhiều thành công trong lĩnh vực truyện ngắn.

- Các tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc nhiều phương diện của xã hội Pháp vào nửa cuối TK XIX.

2. Tác phẩm

- Văn bản được trích nằm ở phần đầu của truyện ngắn cùng tên.
- PTBĐ: TS, kết hợp MT
3. Các chú thích khác (SGK/95)
II. Bố cục (4 phần)

II. Tìm hiểu văn bản
1. Nhân vật Xi-mông

* Tâm trạng khi ở bờ sông

+ Cảnh đẹp làm em thấy khoan khoái, cảm giác uể oải, thèm được ngủ...

+ Trò đuổi bắt chú nhái con làm em vui,  bật cười...

+ Ng​ười rung lên

+ Cơn nức nở kéo đến, dồn dập, xốn xang, choán ngợp…
- Xi-mông vô cùng đau khổ, tuyệt vọng.

* Khi gặp bác Phi-líp

+ Mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào, lời nói đứt quãng: 

+ Chúng nó đánh  cháu… vì… cháu… cháu… không có bố… không có bố. 

+ Nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nấc buồn tủi:

+ Cháu… cháu không có bố.

- Xi-mông có tâm trạng buồn tủi, xấu hổ, bất lực. 

* Khi gặp mẹ

+ Nhảy lên ôm cổ mẹ, oà khóc.

+ Nhắc lại ý định tự tử của mình vì không chịu được nỗi nhục không có bố
+ Hỏi bác Phi-líp: Bác có muốn làm bố cháu không? 

+Nếu bác không muốn, cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông cho chết đuối. 

- Xi-mông khát khao có một ông bố và điều đó nhất định phải được thực hiện. 

*Khi được bác Phi-líp nhận lời làm bố:  

 " Thế nhé! Bác Phi -líp, bác là bố cháu"

- Cậu bé hết buồn, tâm trạng hoàn toàn khuây khoả, vui s​ướng, hạnh phúc.
*Ngày hôm sau ở trường
- Khi lũ bạn lại muốn trêu chọc: chủ động trả lời và quát vào mặt chúng những lời như ném một hòn đá

- Khi lũ bạn chế giễu: đưa mắt thách thức, sẵn sàng chịu hành hạ, còn hơn là bỏ chạy.

- Em mạnh mẽ, kiêu hãnh, tự tin khi có một người bố mới.
* TL: Với nghệ thuật miêu tả phù hợp với tâm lí trẻ thơ cho thấy Xi-mông là một đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương, song em vẫn là một em bé hồn nhiên, đáng yêu, có cá tính nhút nhát, nhưng cũng rất cứng cỏi, nghị lực.

2. Chị Blăng-sốt
+Là một trong những cô gái đẹp nhất trong vùng.

+ Một thời nhẹ dạ, bị lừa dối, khiến  Xi-mông trở thành đứa con không có bố.
- Ngôi nhà của chị: ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng hết sức sạch sẽ.

- Thái độ với khách lạ: đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình, như muốn cấm người đàn ông bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà.

-> Chị Blăng-sốt là người phụ nữ xinh đẹp, đã từng lầm lỡ, có nếp sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, phẩm chất đứng đắn, nghiêm túc.  
*Diễn biến tâm trạng của Blăng-sốt

- Khi con khóc vì không có bố:

  + Đôi má đỏ bừng

  + Cảm giác tê tái

  + Ôm con hôn lấy hôn để, nước mắt lã chã tuôn rơi

- Khi con hỏi bác Phi-líp: 

  + Im lặng

  + Hổ thẹn, lặng ngắt, quằn quại

  + Dựa vào tường, hai tay ôm ngực 
- Chị ngượng ngùng, đau đớn, hết sức thương con.

*TL: Với nghệ thuật miêu tả tâm lí đặc sắc cho thấy Blăng-sốt là một phụ nữ đức hạnh, rất mực yêu con, có một thời nhẹ dạ, bị lừa dối, đáng được cảm thông. 
3. Nhân vật bác Phi-líp
+ Một bác công nhân cao lớn, râu tóc đen, quăn.

+ Bàn tay chắc nịch, giọng ồm ồm

- Bác Phi-líp là người đàn ông cao lớn, khoẻ mạnh. 

- Khi gặp Xi- mông: Đặt tay lên vai em ôn tồn hỏi, nhìn em nhân hậu.

- Trên đường đưa Xi- mông về nhà nghĩ bụng tự nhủ thầm: Có thể đùa cợt với chị Blăng- sốt.

- Khi gặp chị Blăng- sốt: Hiểu ra là không thể bỡn cợt được.

- Khi đối đáp với Xi- mông: thương cậu bé, nói nửa như thật, nửa như đùa, nhận làm bố của em. 
* TL: Với diễn biến tâm lí vừa phức tạp vừa bất ngờ cho thấy bác Phi-líp là người nhân hậu, giàu lòng yêu thương, biết cảm thông và chia sẻ với nỗi bất hạnh của người khác.
IV. Tổng kết
* Nghệ thuật

- Tác giả thành công trong nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật thông qua ngôn ngữ, hành động,…
*Nội dung

- Câu chuyện nhắc nhở chúng ta lòng yêu thương bè bạn, mở rộng ra là yêu thương con người, biết cảm thông chia sẻ với những nỗi đau hoặc lỡ lầm của người khác 



    4. Củng cố (2’)

GV: Củng cố nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm. Cho HS làm bài tập củng cố 

a. Đọc văn bản "Bố của Xi-mông"em hiểu nỗi khổ nào của con người  từ số phận của mẹ con Xi- mông? Hạnh phúc nào của con người có được từ tấm lòng bác Phi- líp?

- Bị phụ bạc, bị ghét bỏ.

     - Hạnh phúc khi được chia sẻ nỗi khổ, nhận được lòng nhân ái của con người.

b. Đau khổ và hạnh phúc của những nhân vật nhắc nhở chúng ta điều gì?
      - Hãy rộng lòng yêu thương c/người, cảm thông chia sẻ với mọi nỗi khổ của con người.

c. Theo em tác giả viết truyện này với dụng ý gì?
      
- Lên án sự lạnh lùng của con người đối với bất hạnh của người khác, đề cao lòng nhân ái.

5. H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ: Nắm được n/dung - nghệ thuật của bài, phân tích được các nhân vật trong truyện.
+ Thử đóng vai Xi-mông, hãy kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất.

+ Tự phân tích diễn biến tâm trạng và phát biểu cảm nghĩ về một n/v văn học. 

- Bài mới: Chuẩn bị tiết 151 - Ôn tập về truyện (Theo câu hỏi SGK)
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:


..............................................................
Ngày soạn:…………
Ngày giảng:………..
Tiết 151
ÔN TẬP VỀ TRUYỆN
I/ Mục tiêu 

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Đặc trưng thể loại các yếu tố nhân vật, sự việc, cốt truyện.
- Những nội dung cơ bản của các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học.
- Những đặc điểm nổi bật của các tác phẩm truyện đã học.
* HS khá, giỏi:

- Ôn tập củng cố những kiến thức về thể loại, về nội dung của các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9.
II/ Chuẩn bị
- GV: kế hoạch lên lớp, BP
- HS: bài soạn theo yêu cầu của GV
III/ Tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức (1’) 

2. Kiểm tra đầu giờ (1’)
H. Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định?

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 
*HĐ1: Khởi động (5’)

GV: Nêu y/c, nhiệm vụ của tiết học. Cho HS chơi trò chơi “Đây là ai?” (S/d trình chiếu)

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	GV: HD HS lập bảng thống kê các tác phẩm truyện hiện đại VN đã học trên cơ sở đã chuẩn bị ở nhà theo HD của GV. 
HS: Dựa vào phần đã chuẩn bị trình bày -> nhận xét.

GV: Nhận xét -> kết luận (S/d trình chiếu hoặc BP) 
	I. Bảng thống kê các tác phẩm truyện hiện đại VN đã học

	TT
	Tên t/phẩm
	T/giả
	Năm sáng tác
	Tóm tắt nội dung

	1
	Làng

(Trích)
	Kim Lân
	1948
	     Tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần k/chiến của người nông dân.

	2
	Chiếc lược ngà

(Trích)
	Nguyễn

Quang

Sáng
	1966
	   Truyện ca ngợi tình cha con sâu nặng, thắm thiết trong hoàn cảnh éo le chiến tranh.

	3
	Lặng lẽ Sa Pa

(Trích)
	Nguyễn Thành Long
	1970
	   Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hoạ sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng trên núi cao Sa Pa. Qua đó, truyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước.

	4
	Những ngôi sao xa xôi

(Trích)
	Lê Minh Khuê
	1971
	C/sống, c/đấu của ba cô gái TNXP trên mọi cao điểm ở tuyến đường T/Sơn trong những năm chiến tranh chống Mĩ cứu nước. Truyện làm nổi bật tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng, tinh thần dũng cảm, c/sống c/đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của họ. 

	HĐCN 3p, CS
H: Hãy sắp xếp các tác phẩm theo từng thời kì lịch sử? 

H: Em có n/x gì về nội dung phản ánh của các tác phẩm truyện hiện đại VN đã học?
H: Các tác phẩm truyện đã phản ánh những gì về đất nước và con người VN ? 

- Làng: t/kì kháng chiến chống Pháp

- LLSPa: K/chiến chống Mĩ và XD CNXH ở m/Bắc.

- Chiếc lược ngà:  K/chiến chống Mĩ, giải phóng m/Nam.

- Những…xa xôi: Kháng chiến chống Mĩ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam.

- Bến quê: thời kì đất nước thống nhất, bắt đầu phát triển đổi mới. 

HĐCĐ5p câu c TL – 96
HS chia sẻ

- GV nx, chốt
	*Sắp xếp các t/p theo thời kì lịch sử:

- Thời kì kháng chiến chống Pháp: Làng 

- Thời kì chống Mĩ: Chiếc lược ngà, Lặng lẽ Sa Pa, Những ngôi sao xa xôi 

- Sau 1975: Bến quê.

( Phản ánh được một phần những nét tiêu biểu của đời sống xã hội và con người VN, với tư tưởng và tình cảm của họ trong những thời kì lịch sử có nhiều biến cố lớn lao, mà chủ yếu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ.

II. Những nét chính về đất nước và con người VN trong các t/phẩm truyện đã học
- Đất nước trải qua nhiều thăng trầm lịch sử.

- Con người:

- Đời sống tâm hồn phong phú

- Là những người yêu quê hương, đất nước
- Yêu quê hương, đất nước, trung thực, dũng cảm, hồn nhiên, yêu đời, khiêm tốn, sẵn sàng chiến đấu hi sinh cho độc lập và tự do của đất nước.




	Nhân vật
	Tính cách nổi bật
	Phẩm chất chung

	- Ông Hai
	Một người nông dân bình thường nhưng giàu lòng yêu quê hương, đất nước. 


	- Đời sống tâm hồn phong phú quê hương, đất nước

- Là những người yêu 

- Yêu quê hương, đất nước, trung thực, dũng cảm, hồn nhiên, yêu đời, khiêm tốn, sẵn sàng chiến đấu hi sinh cho độc lập và tự do của đất nước.



	- Anh thanh niên:
	Yêu thích và hiểu ý nghĩa công việc thầm lặng, có những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp, trong sáng về công việc và đối với mọi người, khiêm tốn

	

	- Bé Thu
	Tính cách cứng cỏi, tình cảm nồng nàn, thắm thiết với người cha.


	

	- Ông Sáu
	Tình cảm cha con sâu nặng, tha thiết trong hoàn cảnh éo le và xa cách của chiến tranh.


	

	- Ba nữ thanh niên xung phong
	Tinh thần dũng cảm, không sợ hy sinh khi làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm; tình cảm trong sáng, hồn nhiên, lạc quan trong h/cảnh chiến đấu ác liệt.


	

	- Nhĩ
	Có những suy nghĩ và trải nghiệm về cuộc đời, về quê hương.
	


	Tổ chức trò chơi ai nhanh hơn
- Chia lớp thành 3 đội (3 thành viên)

- Bốc thăm câu hỏi

- Trả lời, chia sẻ
HĐCN, CS 2p

H1: Các tác phẩm đã được trần thuật ở ngôi kể nào?Tác dụng?
H2: Cách kể chuyện xưng tôi (nhân vật kể chuyện trực tiếp xuất hiện) có ưu thế ntn?

H3: Cách kể chuyện theo ngôi thứ 3 có ưu thế ntn?

H4: ở những truyện nào tác giả sáng tạo tình huống truyện đặc sắc? Nêu các tình huống truyện và ý nghĩa của nó?

- CS cá nhân,cs

H5: Hãy phát biểu cảm nghĩ về một n/vật mà em có ấn tượng nhất trong cỏc truyện đó học?

H ĐCN, CS
	III. Một vài đặc điểm nghệ thuật kể chuyện và tình huống truyện

1. Nghệ thuật kể chuyện 

*Phương thức trần thuật

- Trần thuật ở ngôi thứ nhất (nhân vật xưng “tôi ” )  có các truyện “Chiếc lược ngà”, “Những ngôi sao xa xôi”,  “Cố hương” , “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang”, “Những đứa trẻ ”.

- Trần thuật theo ngôi thứ ba:  trần thuật chủ yếu theo cá nhân và giọng điệu của một nhân vật, thường là nhân vật chính (tuy không xuất hiện trực tiếp nhân vật kể chuyện xưng tôi ) Các truyện như: Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Bến quê, Con chú bấc, Bố của Xi-mông.
* Tác dụng

- Phương thức trần thuật ở ngôi thứ nhất xưng tôi giúp người kể đi sâu vào tâm tư tình cảm của nhân vật, miêu tả được những diễn biến tâm lí tinh vi phức tạp đang diễn ra trong tâm hồn nhân vật. Song nó cũng hạn chế trong việc miêu tả bao quát các đối tượng khách quan, không có cá nhân nhiều chiều, dễ gây sự đơn điệu trong giọng văn trần thuật.ng văn trần thuật.

- Truyện kể ở ngôi thứ ba người kể dường như thấy hết, biết hết và biết tất cả mọi việc, mọi người, mọi tâm tư tình cảm của nhân vật… có khi miêu tả lạnh lùng, khách quan, tạo ra cá nhân nhiều chiều, tránh được sự đơn điệu trong giọng văn trần thuật.

2. Tình huống đặc sắc

- Tác giả đặt ông Hai vào tình huống gay cấn: nghe tin làng theo giặc để làm bộc lộ sâu sắc tình cảm yêu làng, yêu nước của ông. 

- Bé Thu và anh Sáu gặp nhau sau tám năm xa cách, Bé Thu không nhận chakhi bé nhận cha, Anh Sáu phải lên đường.

IV. Phát biểu cảm nghĩ 




4. Củng cố (2’)

GV: Khái quát nội dung của tiết ôn tập, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.

5. H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ: HS nắm vững kiến thức về các tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam. 
- Bài mới: Soạn tiết trả bài viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

****************************
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GV: HD HS tổng kết về NT kể truyện.
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..........................................................................
Ngày soạn :......................

Ngày giảng:  ………………
Tiết 153,154. TỔNG KẾT NGỮ PHÁP   

(Tiếp theo)
I/ Mục tiêu 

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Hệ thống hoá kiến thức về câu (thành phần câu: Thành phần chính, thành phần phụ, các thành phần biệt lập).
- Các kiểu câu: Câu đơn, câu ghép, biến đổi câu, các kiểu câu ứng với mục đích giao tiếp…
*HS khá, giỏi:

- Hệ thống hoá kiến thức về câu, các kiểu câu
- Nhận biết và sử dụng thành thạo những kiểu câu đã học.
II/ Chuẩn bị
- GV: kế hoạch lên lớp, BP
- HS: bài soạn theo yêu cầu của GV
III/ Tổ chức các hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức (1’) 

2. Kiểm tra đầu giờ (1’) 

H: Thế nào là DT, ĐT, TT? Đặt câu có sử dụng danh từ, động từ, tính từ 

- GV KT sự chuẩn bị của HS
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động học tập
*HĐ A: Khởi động (1’)

GV: Từ việc kiểm tra bài cũ, Gv dẫn dắt vào bài mới. Vậy có những kiểu câu nào và có những thành phần gì bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	HĐ B: Hình thành kiến thức.
HS HĐCN – b/c – chia sẻ (từng mục) – TL trang 97
- GV nhận xét -KL
HS: Đọc & nêu yêu cầu bài tập HĐCN (3’) : Phân tích các thành phần câu?

HS: Mỗi HS làm một câu

GV: NX, KL, cho điểm

HĐCĐ 4p, CS
H. Kể tên và nêu dấu hiện nhận biết các thành phần biệt lập? Lấy VD?
HS: Trả lời, lấy ví dụ cho từng thành phần

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập 

GV: S/d bảng phụ
GV: HD cách làm -> mỗi HS làm một câu.

H: Thế nào là câu đơn? Xác định thành phần CN - VN trong các câu đơn? 
HS hoạt động cá nhân Mỗi HS làm một câu.

H: Thế nào là câu đặc biệt? Tìm câu đặc biệt trong đoạn trích?
GV: S/d trình chiếu 
HS: Mỗi HS làm một câu.

Ngày giảng................

Tiết 154
HĐCN 4p, CS

H: Thế nào là câu ghép? 

H: Tìm câu ghép trong các đoạn trích và chỉ ra các kiểu quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép trên?

-> Mỗi HS tìm một câu.   

GV: Nhận xét, kết luận, cho điểm

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập 3

GV: HD cách làm -> mỗi HS làm một câu.

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập GV: S/d trình chiếu 
GV: HD cách làm -> mỗi HS làm một câu.

H: Thế nào là câu rút gọn? Tìm câu rút gọn trong đoạn trích?
- Câu lược bỏ một số thành phần nhưng có thể khôi phục được.
HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập l
HS: TLNB 2’ -> Các nhóm thực hiện HĐ chia sẻ, NX, bổ sung.

GV: NX, KL

H: Thế nào là câu chủ động, câu bị động? Nêu cách biến đổi câu CĐ thành câu BĐ? 
Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động)
Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt động).

Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị, hay được vào sau từ (cụm từ) ấy.

Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập m
GV: HD cách làm -> mỗi HS làm một câu.

H: Kể tên các kiểu câu chia theo mục đích nói?
HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập 1

GV: HD cách làm -> mỗi HS làm một câu.

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập o
GV: HD cách làm -> mỗi HS làm một câu.

Chú ý: "Cơm chín rồi" là câu trần thuật dùng để làm câu cầu khiến

HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập p
-> HĐCN

GV: Nhận xét, kết luận
	C. Thành phần câu

I. Thành phần chính và thành phần phụ

1. Lí thuyết
a. Thành phần chính: là thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn.

 - VN là t/p chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời câu hỏi "Làm gì?", "Làm sao?", "Như thế nào?", "Là gì?".

- CN là t/p chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái...được miêu tả ở VN. CN thường trả lời cho các câu hỏi "Ai?", "Con gì?", "Cái gì?".

b. Thành phần phụ 

- Trạng ngữ : Đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa CN và VN nêu lên hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích… diễn ra sự việc nói ở trong câu.

- Khởi ngữ : Thường đứng trước CN, nêu lên đề tài của câu, có thể thêm quan hệ từ "về", "đối với" vào trước.

2. Bài tập b: (TL - 97)

Phân tích thành phần câu

a) Đôi càng tôi/  mẫm bóng

            CN               VN

b) Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi,  mấy 

                                     TN

người học trò cũ/ đến sắp hàng dưới hiên/ rồi đi vào lớp.       CN
                 VN1                           VN2                   

c) Còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bạc, nó /vẫn

                                     KN                          CN  VN

là người bạn trung thực, .....

II. Các thành phần biệt lập

1. Lí thuyết
- T/p tình thái: được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

- T/p cảm thán: được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn, mừng, giận)

- T/p gọi đáp: được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp.

- T/p phụ chú: được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

2. Bài tập: d   (TL - 97)

a) có lẽ: tình thái

b) ngẫm ra: tình thái

c) dừa xiêm thấp lè tè,…: phụ chú

d) bẩm: gọi - đáp

    có khi: tình thái

e) ơi: gọi đáp

D. Các kiểu câu

I. Câu đơn: Là câu có 1 cụm CV
1. Bài tập e (TL -98)
 Tìm CN và VN trong câu
1) CN: nghệ sĩ

    VN: ghi lại cái đã có rồi/ muốn nói một điều gì mới mẻ.

2) CN: lời gửi …cho nhân loại

    VN: phức tạp hơn,…hơn

3) CN: nghệ thuật

     VN: là tiếng nói của tình cảm

4) CN: tác phẩm

    VN: là kết tinh…sáng tác/  là sợi dây…trong lòng.

5) CN: anh

    VN: thứ sáu…Sáu
II. Câu đặc biệt: Là câu không cấu tạo theo mô hình CN – VN.
2. Bài tập f:v (TL – 98,99)
Tìm câu đặc biệt 

1) Có tiếng nói léo xéo ở gian trên.

    Tiếng mụ chủ…

2) Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi!

3) Những ngọn điện….thần tiên.

    Hoa trong công viên.

    Những quả bóng…góc phố.

    Tiếng rao…trên đầu…

    Chao ôi,…đó.
III. Câu ghép

1. Bài tập g, (SGK- 123)
 Tìm câu ghép và chỉ ra quan hệ về nghĩa giữa các vế trong câu ghép 

1) Anh gửi … chung quanh.  -> Quan hệ bổ sung

2) Nhưng vì bom … choáng. -> QH nguyên nhân

3) Ông lão vừa nói … lòng.   -> QH bổ sung

4) Còn nhà họa sĩ … kì lạ.     -> QH nguyên nhân

5) Để người con gái … bàn.   -> QH mục đích

2. Bài tập h(SGK- 124)
 Xác định quan hệ về nghĩa giữa các vế trong câu ghép
a) QH tương phản

b) QH bổ sung

c) QH điều kiện – giả thiết

3. Bài tập i (SGK- 124)
 Tạo câu ghép có kiểu QH mới trên cơ sở các câu cho sẵn
 - Vì quả bom…không, (nên) hầm…sập -> QH nguyên nhân
 - Nếu quả bom…không thì hầm…sập -> QH điều kiện

 - Quả bom…gần, nhưng hầm… sập -> QH tương phản

 - Hầm của Nho…sập, tuy quả…gần. -> QH nhượng bộ

III. Biến đổi câu

1. Bài tập k ( TL - 100)
Tìm câu rút gọn
 - Quen rồi.

 - Ngày nào ít: ba lần.

2. Bài tập l (SGK - 100
1) Và làm việc có khi suốt đêm.

2) Thường xuyên.

3) Một dấu hiệu chẳng lành.

 -> Mục đích: Để nhấn mạnh nội dung của bộ phận được tách ra.

3. Bài tập m (SGK – 100, 101)
 Tạo câu bị động từ các câu cho sẵn

1) Đồ gốm được người thợ thủ công làm ra khá sớm.

2) Một cây cầu lớn sẽ được tỉnh ta bắc qua tại khúc sông này.

3) Những ngôi đền ấy đã được người ta dựng lên từ hàng trăm năm trước.

IV. Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau

1. Bài tập n (TL 101)
 Tìm câu nghi vấn 

 - Ba con, sao con không nhận?

 - Sao con biết là không phải?

-> Dùng để hỏi

2. Bài tập O: (TL 101)

Tìm câu cầu khiến 

 1) Ở nhà trông em nhá!

     Đừng có đi đâu đấy.

 -> Dùng để ra lệnh

 2) Thì má cứ kêu đi. -> yêu cầu

      Vô ăn cơm!         -> mời

3. Bài tập: p (TL - 101)

 - Sao mày cứng đầu qua vậy, hả? -> Có hình thức câu nghi vấn, được dùng để bộc lộ cảm xúc. Câu đứng trước trong lời kể của tác giả xác nhận điều đó "Giận quá và không kịp….hét lên:"



4. Củng cố (2’)

GV: Khái quát lại nội dung đã ôn tập, tổng kết.

5. H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ:  Học bài,  nắm được hệ thống các vấn đề ngữ pháp, đặt các câu có sử dụng thành phần biệt lập và thành phần khởi ngữ.
- Bài mới: Chuẩn bị tiết 154: Luyện tập phần Tiếng Việt
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:


.....................................................................

Ngày soạn:………………….

Ngày giảng: ……………….
Tiết 152
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5
I/ Mục tiêu 

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện, đoạn trích.
- HS nhận ra ưu điểm và tồn tại, biết cách sửa  lỗi 
*HS khá, giỏi:
- HS nhận ra ưu điểm và tồn tại, biết cách sửa  lỗi
II/ Chuẩn bị
- GV: kế hoạch lên lớp, BP
- HS: bài soạn theo yêu cầu của GV
III. Các bước lên lớp

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: không

3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Khởi động (1p)

   GV: nêu yêu cầu của tiết học
 HS: nhắc lại đề bài - GV viết bảng

H: Hãy nêu yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức của đề bài?

HĐCĐ5p, CS
H:Phần mở bài,TB, KB em sẽ nêu điều gì?

*HĐ3:Hướng dẫn hs chữa bài (15p)
- Mục tiêu:
+ Hs nắm được những ưu điểm, tồn tại trong bài làm của mình về nội dung và hình thức, củng cố thêm 1 bước về việc sử dụng yếu tố moêu tả nội tâm và nghị luận trong văn bản tự sự.
+ Tự đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, sửa chữa những sai sót về các mặt nội dung, ý tứ, bố cục, câu văn, từ ngữ, chính tả, liên kết...Qua đó củng cố kĩ năng làm bài, phương pháp làm bài văn nghị luận

- Gv nhận xét bài làm của hs

* Ưu điểm:

- Đa phần nắm được cách làm bài nghị luận về một bài thơ, bố cục đảm bảo.

- Lí lẽ và dẫn chứng kết hợp hài hoà.

- Biết sử dụng phép phân tích tổng hợp và các biện pháp nghệ thuật trong bài.

- Hành văn trong sáng, đảm bảo tính lô gíc.

* Tồn tại:

+ Mở bài:

- Nhiều bài giới thiệu chưa có sức khái quát, còn nhầm lẫn các tác giả,chưa nêu đươc tác giả, tính lô gíc giữa các câu chưa cao, còn lan man dài dòng.

+ Thân bài:

- Khả năng liên kết giữa 2 phần còn hạn chế, nội dung chưa đảm bảo 

- Cảm xúc chưa  rõ ràng, còn chung chung, hời hợt.

- Lí lẽ và dẫn chứng chưa hài hoà (thiếu), diễn đạt yếu, dùng từ nhiều bài chưa chính xác.

- Khả năng liên kết giữa câu và đoạn còn hạn chế, liên kết chưa cao,tách đoạn chưa đúng.

 - Xắp xếp ý còn lộn xộn, ch​ưa theo trình tự lô gích.

- Còn viết sai nhiều lỗi c/tả, dùng từ và d/ đạt. 

+ Kết bài:

- Khái quát giá trị bài thơ chưa cao, suy nghĩ hạn chế.

HS: trao đổi vở viết văn cho nhau - Chỉ ra các lỗi trong bài của bạn


[image: image4.wmf]®

 Tự chữa lỗi cho nhau

GV: chữa chuẩn
[image: image5.wmf]®

 Nhấn mạnh HS khắc phục các lỗi trong bài sau
	I. Tìm hiểu đề và tìm ý 
1, Yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức của đề.

- Yêu cầu: Nêu nhận xét, đánh giá về vẻ đẹp nhân vật PĐ và 3 nữ thanh niên xung phong
 - Nội dung:

+ Vẻ đẹp ba nữ TNXP trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”.
- Phương pháp: Nêu cảm nhận, suy nghĩ

- Hình thức: Bài viết có bố cục rõ ràng, lời văn trong sáng.

2. Lập dàn ý

Đề 1: 

1.Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm. Nêu khái quát ND bài thơ
2. Thân bài

* Khổ 1: 

 - NT: Từ láy, nhân hoá, hình ảnh giản dị, đặc sắc, cảm nhận bằng nhiều giác quan khác nhau và sự rung động thật tinh tế.

- ND:Tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến của nhà thơ khi chợt nhận ra các tín hiệu của sự chuyển mùa, qua những h/ả quen thuộc của làng quê - thu sang chầm chậm nhẹ nhàng.

* Khổ 2: 

- NT: Từ láy, nhân hoá, đối lập, liên tưởng độc đáo, thú vị.

- ND: 

+ Dòng sông êm đềm lững lờ trôi, chậm chạp, thanh thản 

+  Những cánh chim: hối hả, khẩn trương vội bay đi tránh rét 

+ Đám mây mùa hạ còn sót lại trên bầu trời bắt đầu trong xanh như còn lưu luyến với mùa hạ và ngập ngừng đón nhận mùa thu.

-> Dấu hiệu mùa thu rõ rệt hơn: vạn vật đang chuyển mình: Đất trời chuyển biến sang thu nhẹ nhàng mà rõ nét trong cảm nhận tinh tế của nhà thơ -> Gợi lên cảnh mùa thu yên bình, êm ả, mang đậm sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
* Khổ 3: 

  - NT: tả thực: hình tượng sấm, mưa, nắng; ẩn dụ-> chất chứa những trải nghiệm của con người về csống.

 + Nắng cuối hạ vẫn còn nồng, còn sáng nhưng nhạt dần, không còn gay gắt, chói chang nữa.

+ Lúc này cũng bớt đi những tiếng sấm cùng những cơn rào bất ngờ mà mùa hạ thường có.

+ Hàng cây cũng già đi, trưởng thành, cứng cáp hơn

-> Hạ nhạt dần, thu đậm nét. Cảnh vật đất trời chuyển mình rõ rệt vào thu. 

- ý nghĩa ẩn dụ : Từ hình ảnh có giá trị thực về hiện tượng thiên nhiên ( tác giả gửi gắm suy ngẫm của mình: khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.

3. Kết bài: 

Khái quát giá trị bài thơ

Đề 2: 

a. Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm. Nêu khái quát ND bài thơ

b. Thân bài:

* Khổ 1+2: 

- ND: hai khổ thơ thể hiện cảm xúc của nhà thơ khi đứng trước lăng Bác, đó là t/cảm yêu thương, thành kính,  lòng biết ơn sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn của tác giả  đối với Bác Hồ (d/c: xưng con- Bác, mặt trời, thương nhớ, kết tràng hoa..)  

- NT: HS phân tích được các h/ả ẩn dụ

+ Hàng tre: trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp hiền hậu và đức tính đoàn kết, kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam trong lao động và đấu tranh. 

+ Mặt trời trong lăng: Ca ngợi sự vĩnh hằng cũng như công lao to lớn Bác Hồ dành cho dân tộc.

+ Tràng hoa: Những dòng người đi thăm Bác kết thành tràng hoa dâng lên Người những tình cảm yêu quý, thành kính nhất. 

* Khổ 3:

- ND: khổ thơ thể hiện cảm xúc của nhà thơ khi vào trong lăng Bác, tác giả đã diễn tả chính xác và tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm của không gian trong lăng Bác. Nhà thơ hình dung Bác đang ngủ, một giấc ngủ bình yên và vĩnh hằng của một con người đã cống hiến trọn đời cho đất nước. Dù biết rằng Bác vẫn sỗng mãi với non sông, đất nước nhưng nhà thơ vẫn cảm thấy đau xót, tiếc thương trước sự ra đi của Người

- NT: HS phân tích được các h/ả ẩn dụ

+ Vầng trăng -  gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao 

+ Trời xanh: Người hóa thân trở thành bất tử, Bác vẫn còn mãi với non sông, đất nước 

* Khổ 4:

- NT: Điệp ngữ , điệp cấu trúc, nhân hoá  

- ND: Khổ thơ thể hiện cảm xúc của tác giả khi rời lăng Bác với tâm trạng lưu luyến, nhớ thương Bác. Từ đó t/g có những ước muốn  thiết tha được ở lại mãi bên lăng Bác, khao khát được cống hiến cho đất nước. Đó là ước nguyện nhỏ bé, khiêm như​ờng, dung dị nh​ưng chân thành, tha thiết (d/c: "Mai về MN thương trào nước mắt, Muốn làm: con chim hót, làm đoá hoa- toả hương, làm cây tre- trung hiếu…" )
c.Kết bài: Khái quát giá trị bài thơ, nhấn mạnh tình cảm chân thành, tha thiết của tác giả Viễn Phương đối với Bác Hồ qua bài thơ 

II. Sửa lỗi

- GV lưu ý một số lỗi tiêu biểu



	Lỗi
	Lớp
	Sai
	Sửa

	Chính tả
	
	- Ch/Tr: trùng trình, trong chẻo

- D/gi/r: Chậm dãi, dung cảm, dật mình

- L/n: Toát nên, vắt lửa mình

- S/x: cảm súc, xương thu
	- Chùng chình, trong trẻo

- Chậm rãi, rung cảm, giật mình

- lên, nửa

- xúc, sương

	
	
	- Chánh rét, bức chanh

- Dọng thơ, rải lụa

- Tượng chưng 

- Khoảng khắc
	- tránh, tranh

- Giọng, dải

- Trưng

- khoảnh khắc.

	Dùng từ
	
	- Chủ tịch HCM ông là một nhân vật trong lịch sử thân yêu nhất của đân VN.

- Lúc về thu, khung cảnh bi đát

- Tạo nên tính hàm ngữ của bài thơ 
	- CTHCM vĩ lãnh tụ kiệt xuất, kính yêu của dân tộc VN.

-> táp, khung cảnh buồn

-> vào

-> hàm nghĩa.

	
	
	- Chuyển tiết, bâng khuân
- Đất trời lúc vào thu được t/giả vẽ nên bằng sự rung động tinh vi của trái tim con người
	-> tiếp -> diễn -> khuâng.

- Tinh tế



	Diễn đạt
	
	- Niềm xúc động và lòng thành kính của chúng ta với bài thơ thật sâu sắc. Bài thơ đã thể hiện lòng kính của những đứa con đối với Bác.

- Bài thơ Viếng lăng Bác là một bài thơ rất hay. Ở mỗi con người Việt Nam ta cần phải biết ơn Bác Hồ.

- Sự giàu có của ánh nắng đã có t/dụng chèn bớt những cơn mưa rào, ào ạt và bất ngờ, đột ngột 

- Tgiả chứng tỏ lên một tâm hồn nhạy cảm tinh tế, qua những h/ảnh giàu sức biểu cảm trong bài ST của NHThỉnh.
	- Cảnh vật đất trời chuyển mình rõ rệt vào thu: Nắng cuối hạ  nhạt dần, không còn gay gắt, chói chang nữa. Lúc này cũng bớt đi những tiếng sấm cùng những cơn rào bất ngờ mà mùa hạ thường có.

- Sự chuyển biến nhẹ nhàng của đất trời khi sang thu đã được Hữu Thỉnh gợi lên bằng những cảm nhận tinh tế, qua những h/ả giầu sức biểu cảm

	
	
	- Sang thu Hữu Thỉnh bằng những bước chuyển mình đầy chuyển mình, đầy tinh tế, nhạy cảm của vạn vật trước thời khắc giao mùa.

- Tre đã trở thanh biểu tượng của h/ả ẩn dụ

- Vầng trăng là một vẻ đẹp của con người Bác

- Mùa thu đến t/giả khá đột ngột, bất ngờ. Mùa xuân đến ở đây bắt đầu bằng hương ổi…

- Tgiả đã chuyển dổi từ cảm giác sang vị giác và từ vị giác sang cảm giác một cách hết sức độc đáo và đầy nghệ thuật…

- Bài thơ Sang thu là một bài văn hay của HThỉnh…
	- Bài thơ “ Sang Thu “ của HT đã thể hiện những cảm nhận tinh tế của nhà thơ trước sự giao mùa của TN.

- Hàng tre là h/ả ẩn dụ biểu tượng cho vẻ đẹp hiền hậu và đức tính đoàn kết, kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam ta

- Vầng trăng -  gợi vẻ đẹp của một tâm hồn lớn: trong sáng, giản dị, thanh cao 

- Nhà thơ chợt nhận ra các tín hiệu của sự chuyển mùa từ hạ sang thu với một tâm trạng ngỡ ngàng, cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến 
- Tác giả cảm nhận mùa thu đến bằng nhiều giác quan khác nhau và sự rung động thật tinh tế.

- Sang thu là một bài thơ hay của nhà thơ HThỉnh…

	*HĐ 4:Công bố kết quả và đọc bài văn hay, trả bài KT văn 16p

- Mục tiêu:
+ Công bố kết quả công khai.

+Hs đọc bài văn hay


	III,Công bố kết quả và đọc bài văn hay

1,Công bố kết quả công khai:

G               K          TB             Y.

2, Đọc bài văn hay
- Đọc bài khá: Ánh

- Lư​u ý bài yếu kém: 


4.Củng cố (3’) - GV: lưu ý một số điểm khi viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ  -> nhắc HS đọc lại bài và tự sửa lỗi của mình xuống cuối bài -> Từ đó có sự khắc phục, sửa lỗi đã mắc trong bài sau- HS: Ôn tập và củng cố lại kiến thức tập làm văn về văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
.5.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)
- Chuẩn bị : Ôn tập cách làm bài văn NLXH, NL về TPVH, thơ, TV
Ngày soạn:………………….

Ngày giảng: ……………….
Tiết 152
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5

I/ Mục tiêu 

* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện, đoạn trích.
- HS nhận ra ưu điểm và tồn tại, biết cách sửa  lỗi 
*HS khá, giỏi:
- HS nhận ra ưu điểm và tồn tại, biết cách sửa  lỗi
II/ Chuẩn bị
- GV: kế hoạch lên lớp, BP
- HS: bài soạn theo yêu cầu của GV
III. Các bước lên lớp

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: không

3.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Khởi động (1p)

   GV: nêu yêu cầu của tiết học
 HS: nhắc lại đề bài - GV viết bảng

H: Hãy nêu yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức của đề bài?

HĐCĐ5p, CS
H:Phần mở bài,TB, KB em sẽ nêu điều gì?

HS tự đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, sửa chữa những sai sót về các mặt nội dung, ý tứ, bố cục, câu văn, từ ngữ, chính tả, liên kết...Qua đó củng cố kĩ năng làm bài, phương pháp làm bài văn nghị luận

- Gv nhận xét bài làm của hs

* Ưu điểm:

- Đa phần nắm được cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện, đoạn trích, bố cục đảm bảo.

- Lí lẽ và dẫn chứng kết hợp hài hoà.

- Biết sử dụng phép phân tích tổng hợp và các biện pháp nghệ thuật trong bài.

- Hành văn trong sáng, đảm bảo tính lô gíc.

* Tồn tại:

+ Mở bài:

- Nhiều bài giới thiệu chưa có sức khái quát, còn nhầm lẫn các tác giả,chưa nêu đươc tác giả, tính lô gíc giữa các câu chưa cao, còn lan man dài dòng.

+ Thân bài:

- Khả năng liên kết giữa 2 phần còn hạn chế, nội dung chưa đảm bảo 

- Cảm xúc chưa  rõ ràng, còn chung chung, hời hợt.

- Lí lẽ và dẫn chứng chưa hài hoà (thiếu), diễn đạt yếu, dùng từ nhiều bài chưa chính xác.

- Khả năng liên kết giữa câu và đoạn còn hạn chế, liên kết chưa cao,tách đoạn chưa đúng.

 - Xắp xếp ý còn lộn xộn, ch​ưa theo trình tự lô gích.

- Còn viết sai nhiều lỗi c/tả, dùng từ và d/ đạt. 

+ Kết bài:

- Chưa có liên hệ bản thân.

HS: trao đổi vở viết văn cho nhau - Chỉ ra các lỗi trong bài của bạn


[image: image6.wmf]®

 Tự chữa lỗi cho nhau

GV: chữa chuẩn
[image: image7.wmf]®

 Nhấn mạnh HS khắc phục các lỗi trong bài sau
	I. Tìm hiểu đề và tìm ý 
Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê
1, Yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức của đề.

- Yêu cầu: Nêu nhận xét, đánh giá về vẻ đẹp nhân vật PĐ và 3 nữ thanh niên xung phong
 - Nội dung:

+ Vẻ đẹp ba nữ TNXP trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”.
- Phương pháp: Nêu cảm nhận, suy nghĩ

- Hình thức: Bài viết có bố cục rõ ràng, lời văn trong sáng.
2. Lập dàn bài
MB: 

- Giới thiệu khái quát tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm

- Nêu vấn đề NL
TB

- Hoàn cảnh sống và công việc
- PĐ là cô gái xinh đẹp trẻ trung, hồn nhiên, yêu đời. Cô có hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Đôi mắt màu nâu, dài dài, hay nheo nheo như chói nắng...

- Cô thích hát dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca ý…
- Phương Định là cô gái dũng cảm. Hành động phá bom của cô cùng đồng đội đã góp phần thông mạch giao thông. Cảnh phá bom vừa hồi hộp, vừa căng thẳng, cho người đọc hình dung cuộc chiến tranh tàn khốc như thế nào nhưng cô vẫn bình tĩnh vì một ngày ít nhất các cô phải phá bom ba lần, đó là chuyện thường tình. Có lúc Phương Định nghĩ đến cái "chết" nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính liệu mìn có nổ, bom có nổ không?

- Phương Định là cô gái dễ thương, hay xúc động. Chứng kiến cảnh trận mưa đá cô nhớ về Hà Nội, nhớ mẹ, nhớ cái cửa sổ, nhớ những ngôi sao, nhớ quảng trường lung linh... Những hoài niệm; kí ức dội lên sâu thẳm càng chứng tỏ sự nhạy cảm trong tâm hồn cô gái Hà Nội mơ mộng, lãng mạn, thật đáng yêu.

- Đánh giá tác phẩm.
KB: Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ bản thân
II. Nhận xét

 

	Lỗi


	Sai
	Sửa

	Chính tả
	
	

	
	
	

	Dùng từ
	
	

	
	
	

	Diễn đạt
	
	

	
	
	

	*HĐ 4:Công bố kết quả và đọc bài văn hay, trả bài KT văn 16p

- Mục tiêu:
+ Công bố kết quả công khai.

+Hs đọc bài văn hay


	III,Công bố kết quả và đọc bài văn hay

1,Công bố kết quả công khai:

G               K          TB             Y.

2, Đọc bài văn hay
- Đọc bài khá: Ánh

- Lư​u ý bài viết chưa tốt: Lù Toán, An


4.Củng cố (3’) - GV: lưu ý một số điểm khi viết văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích  -> nhắc HS đọc lại bài và tự sửa lỗi của mình xuống cuối bài -> Từ đó có sự khắc phục, sửa lỗi đã mắc trong bài sau- HS: Ôn tập và củng cố lại kiến thức tập làm văn về văn nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
5.Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới(2’)

- Chuẩn bị bài tổng kết Ngữ Pháp.
Rút kinh nghiệm giờ dạy:

BÀI VĂN MẪU THAM KHẢO

Đề 1:

Suy nghĩ của em về bài thơ “Sang thu”của Hữu Thỉnh.

Bài viết tham khảo:

Khoảnh khắc giao mùa có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tự nhiên, nó gieo vào lòng người những rung động nhẹ nhàng khiến ta như giao hoà, đồng điệu. Khi chúng ta chưa hết ngỡ ngàng bởi một Xuân Diệu “tựa cửa nhìn xa nghĩ  ngợi gì” thì đã gặp một Hữu Thỉnh tinh tế, sâu sắc đến vô cùng qua một thoáng “Sang thu”.

Bài thơ là những cảm nhận, những rung động man mác, bâng khuâng của tác giả trước vẻ đẹp và sự biến đổi kỳ diệu của thiên nhiên trong buổi giao mùa. Không phải là sắc “mơ phai” hay hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” mà là hương ổi thân quen nơi vườn mẹ đã đánh thức những giác quan tinh tế nhất của nhà thơ :

Bỗng nhận ra hương ổi 

Phả  vào trong gió se,

Câu thơ có hương vị ấm nồng của chớm thu ở một miền quê nhỏ. Tín hiệu đầu tiên để tác giả nhận ra mùa thu là “hương ổi”.  Mùi hương quê nhà mộc mạc “phả” trong gió thoảng bay trong không gian. Cảm giác bất chợt đến với nhà thơ : “bỗng nhận ra” - một sự bất ngờ mà như đã chờ đợi sẵn từ lâu lắm. Câu thơ không chỉ tả mà còn gợi liên tưởng đến màu vàng ươm, hương thơm lựng, vị giòn, ngọt, chua chua nơi đầu lưỡi của trái ổi vườn quê. Và không chỉ có thế, cả sương thu như cũng chứa đầy tâm trạng, thong thả, chùng chình giăng mắc trên khắp nẻo đường thôn :

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về.

Sương thu đã được nhân hoá, hai chữ “chùng chình” diễn tả rất thơ bước đi chầm chậm của mùa thu. Nếu ở câu thơ đầu tiên nhà thơ “bỗng nhận ra” thu  về khá bất ngờ và đột ngột thì sau khi cảm nhận sương thu, gió thu, thi sỹ vẫn ngỡ ngàng thốt lên lời thầm thì như tự hỏi : Hình như thu đã về!? Tâm hồn thi sỹ nắm bắt những biến chuyển nhẹ nhàng, mong manh của tạo vật trong phút giao mùa cũng  êm đềm, bâng khuâng như bước đi nhỏ nhẹ của mùa thu.

Không gian nghệ thuật của bức tranh thu được mở rộng hơn, cái bỡ ngỡ ban đầu vụt tan biến đi nhường chỗ cho những rung cảm mãnh liệt trước không gian thu vời vợi :

 Sông được lúc dềnh dàng 

 Chim bắt đầu vội vã 

Sông nước đầy nên mới “dềnh dàng” nhẹ trôi như cố tình chậm lại, những đàn  chim vội vã  bay về phương nam …Không gian thu thư thái, hữu tình và chứa chan thi vị, đặc biệt là hình ảnh :

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu.

Câu thơ giúp ta hình dung về đám mây mỏng nhẹ, trắng xốp, kéo dài như tấm khăn voan duyên dáng của người thiếu nữ thảnh thơi, nhẹ nhàng “vắt nửa mình sang thu”. Câu thơ có tính tạo hình không gian nhưng lại có ý nghĩa diễn tả sự vận động của thời gian : thu bắt đầu sang, hạ chưa qua hết, mùa thu vừa chớm, rất nhẹ, rất dịu, rất êm, mơ hồ như cả đất trời đang rùng mình thay áo mới …

Khổ thơ thứ ba diễn tả rất rõ sự biến chuyển của không gian và cũng là một thoáng suy tư của nhà thơ trước cảnh vật, đất trời :

Vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vơi dần cơn mưa 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi.

Vẫn là nắng, mưa, sấm, chớp - những thi liệu quen thuộc của mùa hạ vương lại đâu đây, song chỉ là “vẫn còn”, “đã vơi dần”, “cũng bớt bất ngờ” bởi mùa  thu đã đến. Ý thơ còn gợi liên tưởng đến con người khi đã lớn tuổi và từng trải thì những giông gió, thăng trầm của cuộc đời ít làm con người ta bất ngờ, bị động. Những suy tư đó của tác giả có lẽ đã góp phần làm cho “Sang thu” trở nên giàu ý nghĩa. 

Hình ảnh thơ đẹp, ngôn từ  tinh tế, giọng thơ êm đềm và những rung động man mác, bâng khuâng của tác giả trong buổi giao mùa đã tạo nên một dấu ấn không dễ phai mờ trong lòng bao độc giả. Có lẽ vì vậy mà sau khi đọc “Sang thu” của Hữu Thỉnh ta càng thấy yêu hơn mùa thu  thiết tha, nồng hậu của quê nhà.

Đề 2 : 

Suy nghĩ của em về bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương. 

Bài văn tham khảo :


 Trong những bài thơ viết về Bác sau ngày Bác đi xa, “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương là một bài thơ đặc sắc. Bài thơ diễn tả niềm kính yêu, sự xót xa và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ đối với  vị lãnh tụ bằng cảm xúc chân thành, thiết tha, sâu lắng.


Từ mảnh đất miền Nam mấy chục năm trời chiến đấu gian khổ, tác giả làm cuộc hành hương về đất Bắc. Lòng bồi hồi xúc động, anh tìm đến Ba Đình :

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi!hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng 


Đoạn thơ mở đầu thiêng liêng thành kính nhưng vẫn gợi một không khí ấm áp gần gũi không chỉ ở cách xưng hô “con” mà còn ở cách dùng từ mang ý nghĩa giảm nhẹ. Nhà thơ không nói ra “viếng” mà là ra “thăm”, như con về thăm cha, thăm nơi Bác nghỉ. Nỗi đau như cố dấu mà giọng thơ vẫn chan chứa ngậm ngùi. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng đậm nét với tác giả là hình ảnh hàng tre trong sương sớm, trải dài, bát ngát một màu xanh, khiến cho lăng Bác trang nghiêm bỗng trở nên thân thuộc, gần gũi như xóm làng Việt Nam. Hình ảnh hàng tre “đứng thẳng hàng” trong “bão táp mưa sa” đã trở thành biểu tượng cho sức sống bền bỉ, kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục của nhân dân Việt Nam. Hình ảnh đó như khúc dạo đầu mở ra một loạt những suy tưởng mênh mông, sâu lắng:




Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 




Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 


“Mặt trời trong lăng” là một ẩn dụ chỉ Bác Hồ, mặt trời thiên nhiên đem lại ánh  sáng và sự sống. Còn mặt trời Bác cũng là ánh sáng soi đường đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Mặt trời Bác toả sáng, ấm áp, sóng đôi và trường tồn cùng mặt trời thiên nhiên là một sáng tạo riêng của tác giả. Cách nói vừa ca ngợi sự vĩ đại, bất tử của Bác vừa thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô hạn đối với  Bác … Tất cả tình cảm đó dệt  thành ý thơ tuyệt đẹp:

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 




Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.


Điệp ngữ “ngày ngày” và hình ảnh “dòng người đi trong thương nhớ ” vừa gợi ấn tượng về cõi trường sinh vĩnh viễn vừa gợi tấm lòng nhân dân không nguôi nhớ Bác. Tình cảm đó kết thành tràng hoa đẹp dâng lên 79 mùa xuân của Bác kính yêu. Nhịp thơ chậm rãi, dàn trải, cấu trúc câu và từ ngữ được lặp lại gợi liên tưởng đến những bước đi chầm chậm của dòng người vào lăng viếng Bác trong không khí thiêng liêng, thành kính và niềm cảm xúc thiết tha.


Đứng trước Bác, bao tình cảm ấp ủ bấy lâu bỗng trào dâng thổn thức :




Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 




Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 




Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 




Mà sao nghe nhói ở trong tim 


“Trời xanh”, “vầng trăng” là những hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên gợi suy ngẫm về cái cao cả, vĩ đại, bất diệt, trường tồn. Bác vẫn còn mãi với non sông, người đã hoá thân vào thiên nhiên, đất nước. Sự nghiệp của người là bất tử. Dù tin như vậy nhưng trái tim vẫn nhói đau khi nghĩ rằng Bác không còn nữa. Nỗi đau được biểu hiện cụ thể, trực tiếp “mà sao nghe nhói ở trong tim ”. Đó là nỗi đau, là niềm thương vô hạn của đứa con về muộn bên di hài người cha yêu kính.


Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Lòng nhớ thương, đau xót kìm nén đến giờ vỡ oà thành nước mắt :




Mai về miền Nam thương trào nước mắt 




Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 

Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây 

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này 


Ước nguyện được hoá thân thành con chim, đoá hoa, cây tre để canh giữ, điểm tô cho nơi vị lãnh tụ kính yêu yên nghỉ. Hình ảnh cây tre lặp lại cuối bài tạo ấn tượng đậm nét thể hiện lòng kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với  Bác. Điệp ngữ “muốn làm”, cấu trúc câu được lặp lại tạo thành nốt nhạc dồn dập, tha thiết diễn tả tình cảm, khát vọng trào dâng mãnh liệt. Bài thơ tưởng khép lại trong sự xa cách về không gian nhưng lại tạo được sự gần gũi trong tình cảm, ý chí. Như vậy bước chân ra đi nhưng tấm lòng của người con miền Nam thì ở lại. Tiếng lòng đó, ước nguyện đó không chỉ là của riêng tác giả mà đã trở thành tiếng lòng chung của nhiều người.


“Viếng lăng Bác” là bài thơ giàu chất suy tưởng, chất trữ tình đằm thắm với cách sử dụng nhiều luyến láy ngôn ngữ, phong phú âm điệu khiến bài thơ mau chóng được đông đảo bạn đọc tiếp nhận. Chính vì vậy nó đã sớm được phổ nhạc và trở thành một bài ca sâu lắng, giàu sức truyền cảm và quen thuộc với mỗi người Việt Nam. 

4. Củng cố (2’)

 GV: Lưu ý một số điểm khi viết văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ  

-> Nhắc HS đọc lại bài và tự sửa lỗi của mình xuống cuối bài -> Từ đó có sự khắc phục, sửa lỗi đã mắc trong bài sau

5. H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ: Rút kinh nghiệm và khắc phục  hạn chế trong bài  viết sau của mình.

 + Viết lại những đoạn đã mắc lỗi trong vở viết.

 + Đọc tham khảo các bài văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

 + Ôn tập và củng cố lại kiến thức tập làm văn về văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

- Bài mới: Soạn Con chó Bấc ( câu hỏi TL)
                                                                                              Duyệt của tổ CM
  Ngày … tháng 4 năm 2018
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TruyÖn hiÖn ®¹i ViÖt Nam 

(Sau CM Th¸ng T¸m) 







Con ng­êi ViÖt Nam: Yªu n­íc tha thiÕt, t©m hån trong s¸ng

§Êt n­íc ViÖt Nam: Nh÷ng biÕn cè th¨ng trÇm, vÊt v¶ gian lao

		 Søc sèng m·nh liÖt bÒn bØ.

		 Méc m¹c gi¶n dÞ mµ thiªng 



  liªng cao c¶ 



- Lßng yªu n­íc vµ lßng tù hµo d©n téc
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STT

TruyÖn, 

N¨m S.T

H×nh ¶nh ®Êt n­íc

H×nh ¶nh con ng­êi viÖt nam

Lµng (trÝch truyÖn ng¾n)

LÆng lÏ Sa Pa (trÝch truyÖn ng¾n)

ChiÕc l­îc ngµ (trÝch truyÖn ng¾n)

BÕn quª (trÝch truyÖn ng¾n)

Nh÷ng ng«i sao   xa x«i (trÝch truyÖn ng¾n)

1948

1970

1966

1971

1

2

3

4

5

1985

- Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

-Kh¸ng chiÕn chèng MÜ, 

-Kh¸ng chiÕn chèng MÜ  gi¶i phãng miÒn Nam

Kh¸ng chiÕn chèng MÜ trªn tuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n.

Thêi k× hoµ b×nh.

II. §Êt n­íc vµ con ng­êi ViÖt Nam

- Ng­êi d©n ®i t¶n c­.

- §Êt n­íc chÞu nhiÒu mÊt m¸t hi sinh.

-XDCNXH ë miÒn B¾c.

¤ng Hai:

Anh thanh niªn:

¤ng S¸u:



BÐ Thu:

Ba c« g¸i thanh niªn xung phong:

Suy nghÜ vµ chiªm nghiÖm vÒ cuéc ®êi vµ quª h­¬ng.

§Êt n­íc tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm cña lÞch sö.







		 Cã ®êi sèng t©m hån phong phó, phÈm chÊt tèt ®Ñp (Dòng c¶m, yªu ®êi, s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hi sinh cho ®éc lËp vµ tù do cña ®Êt n­íc.



-VÎ ®Ñp méc m¹c mµ thiªng liªng cao c¶.

                Yªu lµng vµ yªu n­íc, quyÕt t©m trung thµnh víi cô Hå víi kh¸ng chiÕn.

             Yªu con tha thiÕt, s©u nÆng trong hoµn c¶nh Ðo le cña chiÕn tranh.

           Yªu cha m·nh liÖt, tÝnh c¸ch m¹nh mÏ, cøng cái.

                          Yªu thÝch vµ hiÓu ý nghÜa c«ng viÖc thÇm lÆng, giµu m¬ ­íc vµ cã lÝ t­ëng sèng cao ®Ñp.

                                                Dòng c¶m, kh«ng sî hi sinh, t×nh c¶m trong s¸ng, hån nhiªn, l¹c quan trong hoµn c¶nh chiÕn ®Êu ¸c liÖt.

NhÜ:
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III. NghÖ thuËt kÓ chuyÖn

TT

TRUYỆN, TÁC GIẢ

NGÔI KỂ

TÁC DỤNG

TÌNH HUỐNG TRUYỆN

TÁC DỤNG

1

2

3

4

5

Lµng (trÝch truyÖn ng¾n)

LÆng lÏ Sa Pa (trÝch truyÖn ng¾n)

ChiÕc l­îc ngµ (trÝch truyÖn ng¾n)

BÕn quª (trÝch truyÖn ng¾n)

Nh÷ng ng«i sao   xa x«i (trÝch truyÖn ng¾n)

Ng«i 3 (®Æt vµo nh©n vËt «ng Hai)

Ng«i 3 (®Æt vµo nh©n vËt «ng häa sÜ)

Ng«i 1: x­ng t«i (b¸c Ba)

Ng«i 3 (®Æt vµo nh©n vËt NhÜ)

Ng«i 1: 

x­ng t«i  (Ph­¬ng §Þnh)

- Kh¸ch quan, ch©n thùc.

-Kh¸ch quan, ch©n thùc.

-C©u chuyÖn trë lªn gÇn gòi, ch©n thùc.

-C©u chuyÖn trë lªn gÇn gòi, ch©n thùc.

-TÝnh kh¸ch quan hiÖn thùc d­êng nh­ ®­îc t¨ng thªm.

- ¤ng Hai nghe tin lµng Chî DÇu theo giÆc

-T×nh yªu lµng vµ t×nh yªu n­íc ®­îc biÓu hiÖn s©u s¾c

-TÝnh c¸ch vµ phÈm chÊt cña c¸c nh©n vËt béc lé, ®Æc biÖt lµ anh thanh niªn.

-Rót ra nh÷ng tr¶i nghiÖm vÒ cuéc ®êi, quy luËt sèng

- Cuéc gÆp gì bÊt ngê trªn ®Ønh cao Yªn S¬n.

-NhÜ ®ang sèng nh÷ng ngµy cuèi cïng cña cuéc ®êi trªn gi­êng bÖnh.

- ¤ng S¸u vÒ th¨m gia ®×nh, Thu kh«ng nhËn ba.

-Thu nhËn ra ba th× «ng S¸u ph¶i ra ®i.

-¤ng S¸u hi sinh khi ch­a kÞp trao cho con c©y l­îc

-ChuyÖn bÊt ngê, hÊp dÉn nh­ng vÉn phï hîp víi lo-gich cuéc sèng chiÕn tranh.

-Nh÷ng lÇn ph¸ bom nguy hiÓm

-Cuéc  chiÕn ®Êu nguy hiÓm nh­ng t©m hån 3 thanh niªn xung phong vÉn hån nhiªn, l¹c quan, kiªn c­êng.

-TrËn m­a ®· bÊt ngê.
























































